
Trong kỳ Lũy kế Trong kỳ Lũy kế

I Khối hành chính, sự nghiệp 1 617,583,337

1 TT Tư Vấn & DV TN Môi trường HW79262 1 617,583,337 38 1 1

II Khối đảng, đoàn thể 0 0

III Khối doanh nghiệp 113 108,512,876,642

A DN nhà nước 0 0

B DN nhà nước cổ phần hóa 5 13,798,487,294 31

1 Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội T975022 10 13,798,487,294 104 1 1 1

C DN Ngoài quốc doanh 1,979 94,714,389,348 7,074

1 Chi nhánh Công ty CP Phát triển Đại Lâm Hà NộiT700311 0 1,310,398 13 0 1 1

2 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Vận tải Quyết ĐạtT700829 0 2,204,327 8 0 1 1

3 Cty CP TV  &  T.Kế  K.Trúc Thăng Long T702797 2 5,852,593 3 5,852,593 1 1

4 Công ty TNHH EU-KITCHENHOME T701581 2 6,517,481 3 6,517,481 1 1

5 Công ty CP thương mại dịch vụ VIETGOURMANDT702533 1 6,946,708 4 5,087,981 1 1

6 Công ty CP Tư Vấn Lắp Đặt và Đầu Tư Xây Dựng TKDT780647 2 6,704,544 3 6,000,000 1 1

7 Công ty TNHH TABRIS Việt Nam T701305 0 3,967,045 8 0 1 1

8 Công ty TNHH Quốc tế Thương mại Phúc Đạt T798127 0 4,560,003 10 0 1 1

9 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng DT3 Việt NamT700173 1 3,087,536 3 0 1 1

10 Công ty TNHH Thương mại, Đầu tư và Vận chuyển Gia BảoT700854 1 3,154,096 3 0 1 1

11 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lập HuyT783937 1 3,215,692 3 0 1 1
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Số 
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Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
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động
Số tiền nợ

12 Công ty Cổ phần Đầu tư TMDV Linh Khoa T701597 1 3,279,334 3 0 1 1

13 Công ty CP giải pháp truyền thông VINAMAX Việt NamT702170 1 3,394,376 3 0 1 1

14 Trung tâm Phân Tích, Thí Nghiệm công Nghệ CaoT701444 0 5,003,131 5 0 1 1

15 Công ty CP đầu tư xây dựng và BĐS Phúc HưngT702596 1 3,495,103 3 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

16 Công ty TNHH Bảo minh VINA T701483 0 5,104,240 5 0 1 1

17 Liên hiệp HTX dịch vụ LOGICSTICS Sản phẩm Nông nghiệpT702352 1 3,675,523 3 0 1 1

18 Công ty CP bệnh viện Nguyễn Tài Thu T702408 1 3,534,561 3 0 1 1

19 Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ TNA T701072 1 3,803,947 3 0 1 1

20 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Kiên LongT701807 1 4,257,333 3 0 1 1

21 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TAHA BOSST701752 1 4,526,489 4 0 1 1

22 Công ty TNHH SECULIFE Việt Nam T700633 1 4,445,857 3 0

1 1

23 Công ty TNHH SKynet One Việt Nam T786537 1 4,563,155 3 0 1 1

24 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Thương mại GV Quốc tếT700763 1 4,572,781 3 0 1 1

25 Công ty cổ phần Điện Cơ Hà Thành T780887 1 4,321,131 3 0 1 1

26 Công ty CP Giải pháp Thương mại MCC Việt NamT701773 1 4,177,289 3 0 1 1

27 CN Miền Bắc - Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Sao ViệtT701545 1 4,822,833 3 0 1 1

28 Công ty CP Đầu tư XNK Hoàng Ngọc T788937 1 4,888,016 3 0 1 1

29 Công ty TNHH Quảng Cáo Rùa Vàng T700468 1 4,909,471 3 0 1 1

30 Công ty CP Thuốc thú y TST T797397 1 5,029,438 3 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

31 Công ty CP đầu tư và thương mại Tab Việt NamT702032 1 5,005,735 3 0 1 1

32 Công ty TNHH tư vấn môi trường và hóa chất VinatechT700858 0 6,728,828 5 0 1 1

33 Công ty CP Đầu tư Phần Mềm Novi T700486 1 5,117,526 4 0 1 1

34 Công ty CP Thương Mại và Dịch Vụ Cheng Long Việt NamT779827 0 6,763,814 13 0 1 1

35 Công ty TNHH Tân trường nguyên T702183 1 5,650,817 5 0 1 1

36 Công ty CP Dịch vụ Hàng Hóa Quick Cargo T700510 1 6,027,484 4 0 1 1

37 Công ty TNHH Quảng cáo và Nội thất An HoàngT798887 1 6,091,108 4 0 1 1
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nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
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38 Công ty TNHH Thương mại sản xuất 9 ngọt T702862 1 6,000,000 5 0 1 1

39 Công ty TNHH Linh Mart T700805 1 6,125,079 4 0 1 1

40 Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại KADOVINAT784047 1 5,775,848 3 0 1 1

41 Công ty CP thương mại và xuất nhập khẩu Việt VinhT702159 1 5,452,183 3 0 1 1
KTH  Quyết định số  1058 

ngày 21/03/2023

42 Công ty CP Kiến trúc Xây dựng Nguyễn Vĩnh Tiến và Cộng sựT700889 1 6,452,500 4 0 1 1

43 Công ty CP học viện thông tin hàng không quốc tế SkyleadT701690 1 6,257,169 3 0 1 1

44 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật An DươngT783557 1 6,924,666 5 0 1 1

45 Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và đầu tư xây dựng Trang KimT700318 1 6,999,316 4 0 1 1

46 Công ty CP Truyền hình Pháp luật và Công luậnT700818 1 6,738,489 3 0 1 1

47 Công ty TNHH HUVITZ Việt Nam T701527 2 6,128,875 3 0 1 1

48 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ Tầng Đô Thị Hà NộiT700810 1 7,452,597 5 0 1 1

49 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bảo Minh Việt NamT701118 0 9,404,368 23 0 1 1

50 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Máy phát điệnT701600 2 6,339,150 3 0 1 1

51 Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Lộc PhátT792447 1 7,882,655 3 0 1 1

52 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Xử lý sự cố Công trìnhT786987 2 6,405,203 3 0 1 1

53 Công ty CP ITACONS Việt Nam T700061 0 9,642,582 12 0 1 1

54 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ HL FOODST702444 1 8,079,240 5 0 1 1

55 Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường DungT700360 1 8,162,191 6 0 1 1

56 Công ty CP Đất Kim Thịnh T701138 2 6,761,077 3 0 1 1

57 Công ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Thương Mại Bảo TrầnT777647 2 6,686,120 3 0 1 1

58 Công ty CP Công Nghiệp Dolphin Door T708197 2 6,747,207 3 0 1 1

59 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Nội thất Quang ThànhT793787 1 8,101,280 4 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

1247 ngày 04/05/2022

60 Công ty CP AHY LOGISTICS T702448 1 8,399,475 5 0 1 1

61 Cty CP Đầu tư & SX Tràng Tiền Plaza T713202 1 8,229,800 4 0 1 1

62 Công ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng 1986 DesignT700007 1 8,643,091 6 0 1 1

63 Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại Nam Thăng LongT701495 1 8,740,035 4 0 1 1
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64 Công ty TNHH quốc tế nhật thành PHARMA T702980 2 7,294,021 3 0 1 1

65 Công ty TNHH Tổng hợp Thương mại Giang MinhT700033 1 8,857,494 3 0 1 1

66 Công ty CP Phát triển Thương mại và Xây dựng Hưng PhátT701218 1 9,038,997 6 0 1 1

67 Công ty TNHH kiến trúc ADIAR Hà Nội T714667 1 9,201,032 6 0 1 1

68 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Giải trí Hoàng GiaT785887 1 8,779,427 5 0 1 1

69 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TITUGROUP Việt NamT700806 0 11,018,244 8 0 1 1

70 Công ty TNHH Trực quan hóa Thông tin và dữ liệu JOVIST701493 1 9,482,804 6 0 1 1

71 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ QVTELECOMT700784 1 9,746,858 6 0 1 1

72 Công ty CP  LT9 PERFORMANCE T702674 1 9,751,530 6 0 1 1

73 Công ty cổ phần CTC Hoàng Vân T799137 2 8,774,958 3 0 1 1

74 Công ty Cổ phần Đào tạo English Amom T796617 1 9,960,670 6 0 1 1

75 Công ty TNHH Công Nghệ Tài Tâm T701861 1 10,343,811 5 0 1 1

76 Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Bảo Minh T700490 1 10,486,035 7 0 1 1

77 Công ty CP Thương mại và và Xây dựng Mạnh Thành NgânT798947 2 9,105,431 3 0 1 1

78 Công ty TNHH Thương mại Công nghệ và Thiết bị Việt NamT783067 2 9,037,849 3 0 1 1

79 Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng ABAT702133 2 9,176,044 4 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

80 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây lắp Công trình Thăng LongT787617 2 9,623,455 4 0 1 1

81 Công ty TNHH Nông Lâm Hải Sản Hà Nội T701788 1 9,626,413 3 0 1 1

82 Công ty TNHH Công nghệ số VNT Việt Nam T701486 3 12,904,768 3 4,800,000 1 1

83 Công ty TNHH Việt Hà SOFT T701092 0 12,893,800 19 0 1 1

84 Công ty TNHH tư vấn và thiết kế không gian sống CECILIA DECORT702425 2 9,713,111 3 0 1 1

85 Công ty CP vật tư thiết bị Trung Nam T702595 1 10,830,634 6 0 1 1

86 Công ty TNHH Nội thất DC Style T700035 1 11,398,099 7 0 1 1

87 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cơ điện lạnh Hùng ThànhT798267 1 11,398,099 7 0 1 1

88 Công ty TNHH DV XNK và Vận tải Thành NamT701959 2 9,821,036 3 0 1 1

89 Công ty CP Thương Tín Vạn Tượng T701533 2 9,814,375 3 0 1 1

90 Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng BBIT799147 1 11,346,370 7 0 1 1
Kiểm tra Quận  theo QĐ số 

357ngày   02/03/2022
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91 Công ty CP Kỹ nghệ TPT Việt Nam T701129 1 15,724,896 7 5,100,000 1 1

92 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lê Hồng T701083 2 9,394,078 3 0 1 1

93 Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Hồng HàT702406 1 11,837,396 8 0 1 1

94 Công ty CP xây dựng và công nghệ Việt Nhật T702221 1 11,785,408 6 0 1 1

95 Công ty CO đầu tư phát triển dịch vụ an khang T702303 1 11,906,849 7 0 1 1

96 Công ty TNHH Huy phát Hà Nội T702668 2 10,259,994 3 0 1 1

97 Công ty cổ phần IMAG T700733 0 13,846,080 13 0 1 1

98 Công ty TNHH Chế biến Lâm sản và Thương mại Minh NgọcT700618 2 10,919,081 3 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

1247 ngày 04/05/2022

99 Công ty CP Đo đạc Bản đồ Hà Nội T793687 0 13,949,330 27 0 1 1

100 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Sơn LinhT700428 1 12,152,925 6 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

101 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật ITTT788637 1 12,430,413 7 0 1 1

102 Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý Thuế VINATAXT701478 2 10,812,709 5 0 1 1

103 Công ty CP Hợp tác và Phát triển Hưng Thịnh T700070 1 12,892,428 8 0 1 1

104 Công ty CP đầu tư thương mại và du lịch LAA Việt NamT702331 1 12,918,860 4 0 1 1

105 Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư AEC T701095 1 12,741,100 7 0 1 1

106 Công ty CP thương mại và kỹ thuật Uy Việt T702003 1 12,591,851 6 0 1 1

107 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Nhật MinhT700003 2 11,131,694 4 0 1 1

108 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bình PhátT798147 2 11,716,187 4 0 1 1

109 Công ty CP Xây Dựng số 15 Thăng Long T778967 1 12,280,898 5 0 1 1

110 Công ty TNHH FLAME Việt Nam T702110 1 13,694,658 9 0 1 1

111 Công ty TNHH Plan IT Việt Nam T700363 0 15,295,524 28 0 1 1

112 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Thiên Kiều T789807 2 12,282,944 4 0 1 1

113 Công ty TNHH thiết bị Inox D&B T712537 1 14,204,349 9 0 1 1

114 Công ty TNHH Technopro Việt Nam T796247 1 14,218,907 8 0 1 1

115 Công ty TNHH Vina Hải Lâm T700196 1 14,153,324 9 0 1 1

116 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn GỗT702451 1 14,769,785 9 0 1 1
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117 Công ty CP đầu tư thương mại và xây dựng Mai AnhT702710 2 13,244,589 4 0 1 1

118 Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phúc NguyênT787687 1 14,678,757 9 0 1 1

119 Công ty TNHH Sản xuất và thương mại TTC Việt NamT702630 2 12,514,337 3 0 1 1

120 Công ty TNHH Ngân hàng mô Fbiomed VN T702865 3 11,034,428 3 0 1 1

121 Công ty TNHH MTV Kuma Power Việt Nam T700067 1 15,396,629 12 0 1 1

122 Công ty TNHH In Và TM Nhật Anh T789767 3 12,854,900 3 0 1 1

123 Cty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương Mại An HưngT709477 1 15,708,654 8 0 1 1

124 Công ty CP MONPLUS Việt Nam T700394 1 16,246,762 9 0 1 1

125 Cty CP đầu tư thương mại và xây dựng Toàn CầuT715847 3 13,726,111 3 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

126 Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Lâm sản Thịnh PhátT700040 3 13,756,992 3 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

127 Công ty luật TNHH Quốc tế Thu & PARTNERST701637 1 16,806,295 12 0 1 1

128 Công ty TNHH Bimay Việt Nam T784997 1 16,293,802 7 0 1 1

129 Công ty Cp dịch vụ thương mại DTC T702204 3 18,643,430 5 0 1 1

130 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng DD-HomeT797197 1 17,072,670 27 0 1 1

131 Công ty TNHH MTV Cơ Khí Sao Kim T700254 0 18,656,523 7 0 1 1

132 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Bất động sản StarlandT797107 1 17,114,253 13 0 1 1

133 Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật TTN Việt NamT798787 0 18,787,181 33 0

1 1

134 Công ty CP Một BIT T700709 1 17,138,138 12 0 1 1

135 Công ty TNHHH Thoát nước môi trường số 1 Hà NộiT790277 2 22,822,507 9 7,000,000 1 1

136 Công ty TNHH Dịch vụ Du Lịch Tiến Dũng T797867 1 17,627,459 14 0 1 1

137 Công ty CP đầu tư và thiết kế xây dựng An lạc T702769 3 14,439,620 3 0 1 1

138 Công ty CP Kiến trúc Phong Cảnh Thành CôngT799167 3 14,556,614 4 0 1 1

139 Công ty CP Kinh doanh và Dịch vụ Bất động sản FujisonT700743 4 13,077,423 3 0 1 1

140 Công ty CP dịch vụ trực tuyến AVAGO T702825 1 18,089,132 6 0 1 1

141 Công ty TNHH Sinh Hóa Môi Trường Việt NamT798027 2 16,451,827 6 0 1 1
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142 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thắng lợi Thủ ĐôT700298 2 16,481,648 5 0 1 1
KTH  Quyết định số  2429 

ngày 07/10/2023

143 Công ty CP Hosco Việt Nam T700268 4 13,691,089 3 0 1 1
KTH  Quyết định số  2429 

ngày 07/10/2023

144 Công ty TNHH HUYHUANG T702112 2 16,636,771 5 0 1 1

145 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Linh Đức T701331 2 16,966,217 5 0 1 1
KTH  Quyết định số  2429 

ngày 07/10/2023

146 Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ Thương mại Ngọc LinhT783157 2 17,360,052 7 0 1 1

147 Công ty TNHH Loci ADN T789927 1 18,846,952 12 0 1 1

148 Công ty TNHH in Nam Khôi T702182 1 18,813,385 13 0 1 1

149 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tùng Việt NamT700313 3 15,543,675 4 0 1 1

150 Công ty TNHH XNK Minh Phát T701563 1 19,129,308 12 0 1 1

151 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ JEEE Việt NamT792587 1 19,154,665 12 0 1 1

152 Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Tam NguyênT779587 2 17,691,623 7 0 1 1

153 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thương mại Đức AnhT785567 4 14,507,832 3 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

154 Công ty TNHH PN Entertainment T702299 3 16,094,790 4 0 1 1

155 Công ty TNHH Hoàng Hải Thành T780897 1 19,789,066 12 0 1 1

156 Công ty TNHH kinh doanh và phát triển MTG T702455 0 21,459,974 11 0 1 1

157 Công ty Luật TNHH một thành viên 24H T701239 1 19,926,363 12 0 1 1

158 Công ty CP Công nghệ quốc tế 3C T701889 1 19,926,363 12 0 1 1

159 Công ty TNHH TH GROUP T701321 2 18,531,546 7 0 1 1

160 Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Điện lạnh Quang VinhT701517 1 19,966,217 12 0 1 1

161 Công ty TNHH ENETEC T701511 1 19,770,526 10 0 1 1

162 Công ty TNHH Thương mại AYNVIET T702680 3 17,242,029 3 0 1 1

163 Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và Thương mại Tuấn ThànhT701630 2 18,953,392 6 0 1 1

164 Công ty CP Kiến trúc và Xây Dựng Sao Việt T788777 2 18,904,164 7 0 1 1
KTH  Quyết định số  2429 

ngày 07/10/2023

165 Công ty CP du lịch lựa chọn tuyệt vời T702802 1 20,207,345 5 0 1 1

166 Công ty TNHH Xây dựng hạ tầng TNT Việt NamT702062 2 18,030,936 4 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

167 Cty TNHH XD và  Q.Cáo TM Tây Đô T702007 1 20,922,684 12 0 1 1



Số 

tháng 

nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
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động
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168 Công ty TNHH An toàn phòng cháy chữa cháy Việt NamT702788 5 14,713,519 3 0 1 1

169 Công ty TNHH VIET10 TRAVEL T702570 2 19,493,718 6 0 1 1

170 Công ty TNHH nội thất Hưng Thịnh.VN T702800 2 19,493,718 6 0 1 1

171 Công ty CP Tây hồ Việt Nam T702422 0 22,905,613 6 0 1 1

172 Cty CP sản xuất và thương mại Phú Sang T713597 3 18,454,321 4 0 1 1

173 Công ty cổ phần thương mại Multi Center T701971 1 21,179,721 7 0 1 1

174 Công ty CP Công nghệ Viễn Thông HD T700330 1 21,967,031 13 0 1 1

175 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Đức PhongT701840 1 22,058,227 15 0 1 1

176 Công ty CP Giải pháp Tổng hợp Aone T792927 1 22,164,888 14 0 1 1

177 Công ty CP Thương mại truyền thông và sự kiện toàn cầuT701972 2 20,501,916 6 0 1 1

178 Công ty CP Xây dựng và PCCC Quang Huy T702653 2 20,544,084 6 0 1 1

179 Công ty CP Công nghệ ONDOO T702723 4 17,765,188 3 0 1 1

180 Công ty TNHH Sản xuất và  và Kinh doanh Zota LuckyT798757 2 20,897,775 5 0 1 1

181 Công ty CP Xây dựng Tổng hợp và Thương mại Hà ThànhT781277 4 17,274,383 3 0 1 1

Đơn vị Thanh Kiểm tra 

theo QĐ 617 KTLNS 

19/07/2022

182 Công ty CP Tập đoàn Trường Phú Thành T700527 3 18,192,636 3 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1888 ngày 23/05/2023

183 Công ty CP Đầu tư TDG Việt Nam T700649 3 19,550,352 4 0 1 1

184 Công ty TNHH huấn luyện và tư vấn TRUE SUCCESST702139 4 17,992,457 4 0 1 1

185 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Minh HằngT789127 0 24,514,302 39 0 1 1

186 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ Việt HưngT780767 2 21,748,578 7 0 1 1

187 Cty TNHH Phi Hiếu T719557 3 18,768,019 3 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

188 Công ty TNHH kiến trúc PENNEO T702237 3 19,964,232 4 0 1 1

189 Công ty CP Khảo Sát Thiết Kế và Đo Đạc Bản Đồ VNT779147 4 18,825,029 3 0 1 1

190 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Total Solution VinaT789047 1 23,641,303 15 0 1 1

191 Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Cơ điện Thiên AnT701234 3 20,333,249 5 0 1 1

192 Công ty TNHH Phát triển Thương mại và Truyền thông Tiên PhongT786927 0 25,333,539 24 0 1 1

193 Công Ty TNHH CBLS Và Xây Dựng Phong VânT702080 4 19,305,652 3 0 1 1



Số 

tháng 

nợ
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194 Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp vận GLS Việt NamT700493 1 24,139,463 16 0 1 1

195 Công ty CP đầu tư thái an FINTECH T702289 1 23,911,637 12 0 1 1

196 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Fuji Việt NamT794777 1 24,450,726 17 0 1 1

197 Công Ty TNHH Thép Phương Trang T793367 1 24,734,869 18 0 1 1

198 Công ty TNHH vật liệu xây dựng thương mại Sáng Tạo ViệtT792627 2 22,979,710 8 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

199 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Giang Sơn Việt NamT799727 1 25,703,873 15 0 1 1

200 Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát và Thiết kế Xây dựng Ngọc AnhT792277 2 24,362,557 10 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

201 Công ty TNHH Tiếp vận Hoàn Hảo T700209 1 25,940,560 16 0 1 1

202 Công ty TNHH Phát triển thương mại xây dựng Đức LinhT702153 1 25,610,149 8 0 1 1

203 Công ty TNHH Kim Khí và Xây dựng Việt Tín T782687 3 22,391,761 5 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7546 ngày 14/11/2022

204 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Stable T700354 2 25,625,018 9 0 1 1

205 Công ty TNHH Xây dựng và Công nghệ Sao ViệtT703137 3 24,234,530 6 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

206 Công ty CP Kiến trúc Và Nội thất Thiên Vân HomeT701253 3 24,534,278 6 0 1 1

207 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Hà Thành 668T700590 0 29,563,416 7 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

208 Công ty CP Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ VNT700347 5 20,838,835 3 0 1 1

209 Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng Mata Việt NamT787117 1 28,781,097 19 0 1 1

210 Công ty TNHH Dịch vụ xuất nhập khẩu HK CRANET702560 1 28,182,571 10 0 1 1

211 Công ty CP MOTORHOME Việt Nam T702136 0 30,451,352 12 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

212 Công ty CP Bạch Huyền Lương - Asean T791547 0 30,835,083 10 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

213 Công ty CP Vận tải và Xây dựng Trung Á T796187 1 29,541,237 19 0 1 1

214 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Adollar Việt NamT701899 1 29,744,464 13 0 1 1

215 Công ty TNHH tư vấn và đại lý thuế Công MinhT785827 4 25,266,714 8 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

216 Công ty CP chăm sóc khách hàng 911 T702496 1 30,027,632 9 0 1 1

217 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp UritechT786917 1 30,402,330 19 0 1 1

218 Cty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Hà AnT719404 4 25,810,394 4 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

219 Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp FACADE Việt NamT702281 1 30,911,199 12 0 1 1
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220 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đăng PhátT797597 1 31,099,209 18 0 1 1

221 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại KTF T786527 5 25,125,197 4 0 1 1

222 Công ty CP Khoáng Sản KMB Miền Bắc T794397 2 30,290,330 10 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

223 Công ty CP đầu tư Home Việt Nam T784557 2 30,342,317 9 0 1 1

224 Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Quảng cáo Kim HoànT700717 5 26,070,712 3 0 1 1

225 Công ty CP Thương mại chế biến thủy sản Biển ĐôngT701836 1 32,550,623 19 0 1 1

226 Công ty TNHH Gia Dụng Phú Gia T784967 7 22,942,296 3 0 1 1

227 Công ty TNHH phát triển thương mại xây dựng Trường PhátT702683 4 27,616,114 5 0 1 1

228 Công ty TNHH Thương mại Trường Hậu T785757 1 32,234,621 18 0 1 1

229 Cty TNHH Văn Phòng Phẩm Linh Chi T702197 1 32,902,611 24 0 1 1

230 Công ty CP Đầu tư xây lắp Nam Thành T781587 6 25,356,631 3 0 1 1

231 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Phúc HàT700168 1 32,802,158 14 0 1 1

232 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yến sào Việt NamT701874 3 29,297,907 6 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

233 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại In Ấn và Truyền thông Minh ThànhT701522 4 28,370,607 5 0 1 1

234 Công ty TNHH Xây dựng Phát triển Nam Sông HồngT780927 5 28,062,974 4 0 1 1

235 Công ty CP dịch vụ và đầu từ C&M T701558 3 30,611,865 6 0 1 1 KTLN

236 Công ty CP Kỹ Thuật Xây dựng Gamma T793307 1 35,289,897 26 0 1 1

237 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phương AnhT792387 5 28,186,384 4 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

238 Công ty CP Xây dựng Công trình Văn hoá và Du lịch Thương mại Hà NộiT784177 2 34,865,572 12 0 1 1

239 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Cát Minh T783017 3 32,595,694 12 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7546 ngày 14/11/2022

240 Công ty TNHH Kinh doanh Vận tải Chiến ThắngT701739 5 31,509,151 4 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

241 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại  TST Việt NamT792737 2 36,172,195 11 0 1 1

242 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp Vinh AnhT701057 4 28,537,421 3 0 1 1

243 Công ty CP ĐT&XD Hà Bắc T702192 3 35,504,846 5 0 1 1

244 Công ty TNHH Mẹ và Bon T788047 8 27,094,030 3 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

245 Công ty CP Sản xuất Bê Tông Việt Nga T794437 1 38,102,597 9 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023
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246 Công ty TNHH Thời trang AC＆M T701769 1 39,227,019 11 0 1 1

247 Công ty TNHH KBE Việt Nam T702839 5 33,463,431 6 0 1 1

248 Công ty TNHH C+ DECOR T701035 1 38,763,292 17 0 1 1

249 Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ An Đô T779787 1 38,258,616 12 0 1 1

250 Công ty CP Thương mại và Phát triển Đầu tư THTT785697 3 36,390,185 8 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

1247 ngày 04/05/2022

251 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ ATCT702597 2 37,893,507 10 0 1 1

252 Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Đông Nam T715727 6 31,885,965 4 0 1 1 20/4/2023

253 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Nam T713337 3 37,202,713 8 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

254 Cty CP xây dựng thương mại Hùng Vĩ T704987 7 30,784,073 3 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

255 Công ty TNHH THU & PARTNERS T700100 1 40,970,853 25 0 1 1

256 Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ và Thương Mại Khải HưngT700473 2 39,667,788 12 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7547 ngày 14/11/2022

257 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại GREENITYT702008 1 40,994,057 20 0 1 1

258 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Minh ThắngT797807 2 39,775,296 13 0 1 1

259 Viện khoa học và Công nghệ  Phát triển Nông Lâm NghiệpT797607 1 39,852,726 12 0 1 1

260 Công ty CP dịch vụ TM tư vấn du lịch Anh ThưT702886 8 30,222,780 3 0 1 1

261 Văn phòng luật sư Vị Dương T791527 1 41,633,872 23 0 1 1

262 Công ty CP Công nghiệp Nhôm Gia Anh T700653 5 35,302,001 4 0 1 1

263 Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Công Nghệ Nhật Bản 24HT795197 3 38,924,425 8 0 1 1

264 Công ty CP Đầu tư Thiết bị Y tế Sao Việt T796147 2 41,419,396 13 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

265 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ điện Phú HưngT787237 4 38,242,007 8 0 1 1

266 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Bê tông Thăng LongT785547 3 39,747,226 10 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

267 Công ty TNHH Thương mại Vận tải Phương HuyềnT700281 2 42,874,805 13 0 1 1

268 Công ty CP đầu tư xây dựng và du  lịch Xuân PhúcT702694 3 41,033,157 7 0 1 1

269 Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu An ThịnhT785527 3 40,824,918 8 0 1 1

270 Cty CP Công nghệ 3E Việt Nam T707997 6 37,995,015 4 0 1 1

271 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cơ khí DTT701529 2 43,837,997 12 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023
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272 Công ty CP CBC 1982 T701085 3 42,569,299 9 0 1 1 KTLN

273 Công ty CP Tư vấn Đầu tư Địa chính Hà Nội mớiT785287 1 46,188,875 30 0 1 1

274 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ NDP VinaT791507 1 46,281,237 27 0 1 1

275 Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Lam KhuêT700346 2 44,592,712 9 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

276 Công ty CP Đầu tư Thương Mại Ruby House Việt NamT789617 3 43,084,413 9 0 1 1

277 Công ty TNHH Thể thao Tuấn Tú T701475 1 47,617,868 30 0 1 1

278 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Hoàng YếnT786737 1 47,544,991 29 0 1 1

279 Công ty TNHH Thương mại tin học Khánh HưngT701894 8 37,336,510 3 0 1 1

280 Công ty CP NEXTGEN EVOLUTION T702955 5 40,443,584 4 0 1 1

281 Công ty TNHH Thuơng mại và Giao nhận LAVENDER Việt NamT701710 1 48,363,857 26 0 1 1

282 Công ty CP vận chuyển trong nước và quốc tế hợp nhấtT702377 2 46,931,457 14 0 1 1

283 Công ty TNHH Du lịch Miền Cát Trắng T798807 1 49,264,304 30 0 1 1

284 Công ty CP phát triển công nghệ và xây dựng Duy PhúT702060 5 42,579,965 5 0 1 1 KTH 

285 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nội thất C&TT786697 2 48,204,872 14 0 1 1

286 Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và Dịch vụ 135T782137 4 45,388,399 9 0 1 1

287 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Thuế Quyên AccountingT781607 5 37,861,378 4 0 1 1

288 Công ty CP TMDV Phạm Gia T700409 0 51,552,475 44 0 1 1

289 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ Khí Thảo NguyênT700522 1 50,253,064 32 0 1 1

290 Công ty CP PVV Việt Nam T785497 2 48,915,566 15 0 1 1

291 Công ty TNHH Opto Việt Nam T799457 1 50,210,707 22 0 1 1

292 Công ty Cổ phần HVT Hà Nội T792727 1 50,558,850 22 0 1 1

293 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển VTS Việt NamT700538 8 40,346,951 4 0 1 1

294 Công ty CP tư vấn kiến trúc và xây dựng EMT - DESIGNT702823 5 44,139,924 6 0 1 1

295 Công ty CP Haiplus Xanh T700228 1 51,507,813 19 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

296 Công ty TNHH XNK TM & DV Ô tô Hoàng LongT790827 5 46,593,811 7 0 1 1

297 Công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ du lịch Balance HospitalityT701908 6 40,955,087 3 0 1 1



Số 

tháng 

nợ
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298 Công ty CP Tổng dịch vụ Khách hàng Miền BắcT799217 2 51,697,915 16 0 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

299 Công ty CP Đầu Tư và Công Nghệ Sao Kim T702727 8 41,403,362 3 0 1 1

300 Công ty CP K.I.B T702424 9 41,501,921 4 0 1 1

301 Cty CP Tư vấn xây dựng Phúc Hưng T703127 7 41,695,460 4 0 1 1

302 Công ty CP kiến trúc và xây dựng  FERIA Việt NamT702195 2 51,959,391 15 0 1 1

303 Công ty TNHH Thăng Sắt T702210 2 52,011,922 13 0 1 1

304 Công ty TNHH Xây lắp Công nghệ Nam PhongT782077 0 56,034,060 48 0 1 1

305 Cty TNHH Phòng trừ Mối & Khử Trùng T711864 8 40,476,022 3 0 1 1

306 Công ty CP Monstar Việt Nam T786947 2 54,046,548 16 0 1 1

307 Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TB Việt NamT700670 2 54,824,939 13 0 1 1

308 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Quốc tế Nam SangT700051 0 58,177,041 30 0 1 1

309 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ MVP Gia BảoT700764 2 55,041,075 16 0 1 1

310 Công ty TNHH truyền thông và giải trí HATRANT792007 6 48,774,494 5 0 1 1

311 Công ty CP Dịch vụ SBAY T794527 1 56,875,780 34 0 1 1

312 Công ty TNHH Nội Thất và Thiết Bị Anh Kiệt T777327 4 52,085,478 9 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

313 Công ty TNHH Công nghệ Sa pa Việt Nam T700255 10 43,648,420 4 0 1 1
TTLNH  Quyết định số  

4415 ngày 07/11/2022

314 Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn Phát T700707 10 45,363,742 4 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

315 Công ty CP Công nghệ GC T702253 2 58,444,414 12 0 1 1 KTH 

316 Công ty TNHH Thiết kế và Thi Công Vũ Thư T796277 0 64,096,873 52 0 1 1

317 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú HàT793567 4 61,768,945 11 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

318 Công ty TNHH BERKER Việt Nam T701231 1 64,933,686 31 0 1 1

319 Công ty CP Xây lắp và Chống thấm Việt Nam T700009 0 66,961,197 49 0 1 1

320 Công ty TNHH Cửa JAPADOOR Việt Nam T700678 0 67,884,514 41 0 1 1

321 Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Đoàn gia T796867 1 67,708,034 33 0 1 1

322 Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thương mại Hà AnhT784437 0 69,279,383 51 0 1 1

323 Công ty CP Thiết kế Xây dựng Vietfuture T700574 5 61,292,267 9 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023
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324 Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Hưng Minh PhátT787907 2 66,600,068 18 0 1 1

325 Công ty CP bê tông chèm Khuyến Lương T702439 11 53,866,436 4 0 1 1

326 Công ty CP Truyền Thông Thịnh Phát T793177 1 70,498,073 47 0 1 1

327 Công ty CP Phát triển Đầu tư Xây dựng và Thương mại Unicorn Toàn CầuT779667 3 67,429,093 9 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1288 ngày 10/04/2023

328 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại HHC Việt NamT787827 11 55,219,230 4 0 1 1

329 Cty Cp Taxi Phương Anh T702547 7 62,342,393 7 0 1 1

330 Công ty TNHH Vương Anh Việt Nam T701300 2 70,398,915 17 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7547 ngày 14/11/2022

331 Công ty CP Công nghệ  VVN AI T701016 6 64,382,195 6 0 1 1

332 Công ty Luật TNHH Bạch Long T700864 0 74,329,044 38 0 1 1

333 Công ty CP CARON HOLDINGS T701553 4 68,025,401 6 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

6162 ngày 13/10/2022

334 Công ty CP đầu tư và dịch vụ viễn thông Hà NộiT702054 4 68,178,010 11 0 1 1 KTH 

335 Chi nhánh Công ty Cổ phần 27-7 Hải Hậu T788317 2 71,806,039 12 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7547 ngày 14/11/2022

336 Công ty CP dịch vụ du lịch và thương mại hàng không Việt Nam JKT702129 2 72,694,069 6 0 1 1

337 Công ty CP IAC Việt Nam T784447 2 73,982,619 23 0 1 1

338 Cty CP Thiết bị xăng dầu Đức Minh T707657 1 75,716,069 35 0 1 1

339 Công ty CP Giao nhận hàng không Việt T701714 1 75,604,619 22 0 1 1

340 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Giao thông thủy lợi Thành LongT789307 5 71,226,761 9 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

341 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại MAC Việt NamT701014 2 77,323,967 22 0 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

342 Công ty CP Đầu tư và Hợp tác Nhân lực Quốc tế KYODAIT700835 18 114,223,830 5 60,000,000 1 1

343 Công ty TNHH Xúc tiến đầu tư HUD T702478 6 70,314,157 6 0 1 1

344 Công ty CP Đào tạo Bất động sản Waha T701793 0 81,575,649 19 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

7055 ngày 03/11/2022

345 Công ty TNHH Dược phẩm Green life T798957 0 82,040,042 31 0 1 1

346 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thiên MinhT701834 3 78,913,766 16 0 1 1

347 Công ty CP TMDV VÀ PTCN Máy tính Trường SơnT701209 5 74,130,991 7 0 1 1

348 Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài chính HIKARI JAPANT702326 3 80,529,687 14 0 1 1
KTH  Quyết định số  1889 

ngày 23/05/2023

349 Công ty TNHH Thương mại  và Cơ khí ánh SangT784287 0 85,796,245 43 0 1 1



Số 

tháng 

nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

350 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ số 1 Việt NamT781167 1 84,294,897 48 0 1 1

351 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ Thương mại tín ThànhT785907 1 84,344,005 48 0 1 1

352 Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại ABMT779807 13 66,520,806 3 0 1 1

353 CTy  CP XD - đầu tư Thành công T714750 15 64,109,951 3 0 1 1

354 Công ty TNHH Phúc Diễn T700599 11 73,315,612 5 0 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

355 Công ty TNHH Đầu tư TMXD Hải An T702468 5 82,615,716 9 0 1 1 KTLN

356 Cty CP xây dựng Phú Đạt T704187 10 74,500,774 4 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

357 Công ty CP Phát triển Thương mại Toàn cầu TMTT701900 0 91,640,172 19 0 1 1

358 Công ty Cổ Phần Gia Dụng - Điện Gia Dụng Việt NamT787167 1 93,790,669 45 0

1 1

359 Công ty CP Thương mại và Công nghệ Hà LinhT798377 1 94,270,093 42 0 1 1

360 Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp và thương mại dịch vụ VInh PhátT702391 10 88,330,057 8 7,000,000 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

361 Cty TNHH đầu tư và PT công nghệ thiên niên kỷT715437 1 94,637,323 53 0 1 1

362 Công ty CP Giải pháp Công nghệ HARASUCCESST701251 13 97,164,054 5 0 1 1

363 Công ty TNHH Nội thất Gia Vượng T701677 4 91,514,556 13 0 1 1

364 Công ty CP Calida T796547 1 98,773,416 41 0 1 1

365 Cty CP PARABOL T702297 8 88,062,021 7 0 1 1

366 Công ty TNHH Phát triển Xây dựng và Thương mại Nguyễn LêT798747 1 100,836,682 56 0 1 1

367 Công ty TNHH Giải pháp và Thiết bị Toàn CầuT786897 5 95,634,562 10 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1061 ngày 21/03/2023

368 Công Ty TNHH Khảo Sát Việt T701063 16 78,588,654 4 0 1 1 05/08/2023

369 Công ty CP Kiến trúc và Nội thất Phong cách MớiT795347 1 102,881,302 49 0 1 1

370 Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Nhà á Châu T780127 2 102,114,854 24 0 1 1

371 Công ty TNHH Điện tử Viễn thông 3A Việt NamT785657 1 105,356,552 19 0 1 1

372 Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Công nghệ LINKST701694 1 106,481,235 24 0 1 1

373 Công ty CP Dịch vụ Water Lê Hoàng T700029 2 104,395,019 33 0 1 1

374 Cty TNHH ĐT XD và T.Mại Hà Trang T706797 1 107,284,090 48 0 1 1



Số 

tháng 

nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
Số lao 

động
Số tiền nợ

375 Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại AnT796087 2 106,615,438 27 0 1 1

376 Công ty CP Sản xuất Thiết bị Giáo dục H&T Việt NamT700772 2 107,425,051 30 0 1 1

377 Cty TNHH thiết bị chiếu sáng Thái Bình DươngT708837 2 109,310,488 21 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

1247 ngày 04/05/2022

378 Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư MIT Việt NamT784147 11 94,263,877 5 0 1 1

379 Công ty CP Xây dựng và Khai thác Mỏ Phong SơnT701235 1 112,924,050 33 0 1 1

380 Công ty CP Quảng Cáo Nội Thất NDT T796237 2 112,550,198 37 0 1 1

381 Công ty TNHH TM Kỹ thuật Trường Phát T700621 1 115,382,710 41 0 1 1

382 Công ty Cổ phần ACE Phương Đông T701699 9 106,803,581 7 0 1 1

383 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huyền TâmT700839 3 116,069,644 21 0 1 1
TTCNH  Quyết định số  

3000 ngày 12/07/2022

384 Công ty TNHH Thương mại và Cơ điện lạnh Nam ViệtT789087 2 119,056,569 45 0 1 1

385 Công ty TNHH Kiến trúc Homest T791197 1 121,492,977 43 0 1 1

386 Cty CP thương mại & xuất nhập khẩu Hải BìnhT716777 6 114,073,704 11 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

387 Công ty TNHH tư vấn, đầu tư và thương mại DHC Việt NamT700197 8 112,406,990 9 0 1 1

388 Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng T&T89 T701566 2 124,861,537 10 0 1 1
KTH  Quyết định số  1058 

ngày 21/03/2023

389 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại  Tổng hợp An ThànhT700577 2 127,308,625 40 0 1 1

390 Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế TS Toàn CầuT700767 4 121,550,814 12 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

391 Công ty TNHH Xây dựng và Kiến trúc Nguyễn AnT790157 1 131,724,498 36 0 1 1

392 Công ty CP xây dựng và nội thất Phú Minh T792377 19 102,038,546 4 0 1 1

393 Cty TNHH Công nghệ điện - điện tử Việt Nam T711027 1 135,131,686 58 0 1 1

394 Cty CP Thiết Bị Dinh Nguyên T702387 10 123,391,660 7 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

8856 ngày 19/12/2022

395 Công ty CP Thương mại, Tự động hóa Trường AnhT790507 6 130,537,306 15 0 1 1
KTH  Quyết định số  1058 

ngày 21/03/2023

396 Công ty CP MOBIPLUS Tin học và Truyền thôngT778277 23 103,689,970 4 0 1 1

397 Cty CP truyền thông Thủ Đô T716477 6 134,834,137 13 0 1 1

398 Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Haltex T795717 2 143,705,955 40 0 1 1

399 Công ty CP ZADIVI Việt Nam T797967 2 144,529,128 42 0 1 1

400 Công ty TNHH Tâm Phát L&L T793157 2 145,416,088 45 0 1 1



Số 

tháng 

nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023

STT Đơn vị Mã đơn vị
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401 Công ty TNHH Công nghiệp Linh Anh T793037 4 157,489,321 20 15,000,000 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

402 Công ty TNHH LUXES Bảo Long T700540 2 148,626,419 44 0 1 1

403 Công ty CP Hợp Minh Phát T785537 1 151,479,371 72 0 1 1

404 Công ty CP Xây dựng và thiết bị Đức Dũng T702734 23 117,697,995 4 0 1 1

405 Công ty CP G81 NOODLE HOUSE T701887 6 148,491,106 13 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1061 ngày 21/03/2023

406 Cty TNHH TM xây lắp điện Nam Phương T704387 3 155,138,024 17 0 1 1
TTCNĐX  Quyết định số  

8523 ngày 14/12/2022

407 Công ty CP Vina SLC T778757 18 136,124,247 5 0 1 1
TTCNH  Quyết định số  

1421 ngày 20/05/2022

408 Công ty CP Thoát nước Vệ sinh Môi trường số 1 Hà NộiT799117 2 165,222,153 48 0 1 1

409 Công ty TNHH Công nghệ Kính Anvi T791947 1 167,075,071 42 0 1 1

410 Công ty TNHH Măng Non T700212 2 169,533,400 38 0 1 1

411 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Bắc ÁT791037 1 174,091,856 64 0 1 1

412 Công ty CP Thương mại và Xây lắp cơ điện Toàn PhátT788927 3 177,483,157 31 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 04/05/2022

413 Công ty TNHH Indeso T791887 9 160,342,375 6 0 1 1

414 Công Ty TNHH MTV XNK Thiên Hà T799637 3 180,974,013 33 0 1 1

415 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại 3T Việt NamT787817 3 183,690,800 22 0 1 1

416 Công ty CP Everygolf Việt Nam T701123 36 130,371,626 3 0 1 1

417 Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất An Bình T789117 3 196,127,438 49 0 1 1

418 Cty Cp văn hóa và truyền thông Đông Sơn T705757 2 198,576,537 63 0 1 1

419 Công ty TNHH Công nghiệp Alpha Kinh Bắc T789667 10 187,494,907 16 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

1061 ngày 21/03/2023

420 Công ty TNHH Khởi Nguyên Media Việt Nam T797017 1 204,055,871 51 0 1 1

421 Công ty Cổ phần Xây dựng và Cây xanh Hà ĐôT723174 40 147,463,995 3 0 1 1

422 Công ty CP PRANAH T701550 2 209,543,016 27 0 1 1

423 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Nam VượngT700314 2 213,243,411 38 0 1 1

424 Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Thương mại Tiến ThịnhT788687 2 215,177,162 51 0 1 1

425 Công ty CP Đầu tư Công nghệ và Môi trường CECT700476 11 204,448,139 15 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

426 Công ty TNHH Đầu tư Phú Bình T781837 7 211,347,728 20 0 1 1



Số 
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nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023
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427 Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy vật tư cứu hộ cứu nạn Hà NộiT708007 3 234,723,575 48 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 04/05/2022

428 Công ty cổ phần cơ điện ACE T702057 34 180,339,926 4 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

2825 ngày 08/10/2023

429 Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Môi trường Huy HoàngT787177 11 225,307,996 17 0 1 1

Đơn vị Thanh Kiểm tra 

theo QĐ 164 TTLNS 

09/03/2023

430 Công ty CP Đầu tư Xây dựng XDA T789247 3 246,921,533 36 0 1 1

431 Cty CP thiết bị đô thị Hà Nội T714147 4 246,650,221 37 0 1 1

432 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm ISITO tại Hà NộiT700319 1 251,293,719 30 0 1 1

433 Công Ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Xuyên áT790227 3 254,778,720 45 0 1 1

434 Công ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Siêu Cao TầnT778157 2 259,528,774 58 0 1 1

435 Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội T788197 2 279,690,286 45 0 1 1

436 Cty CP Xây dựng và Tư vấn Alpha T703917 43 209,785,403 4 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 07/04/2022

437 Công ty CP đầu tư xây dựng Kabuild T778127 1 291,025,686 43 0 1 1

438 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Nội Thất Azic T795167 2 308,734,339 29 0 1 1

439 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nam Giang GroupT707637 1 316,003,526 41 0 1 1

440 Công ty CP liên doanh sơn Dulor Việt Nam T787397 4 323,208,682 35 0 1 1

441 Công ty TNHH Thương Mại TMT Việt Nam T778707 2 326,445,389 32 0 1 1

Đơn vị Thanh Kiểm tra 

theo QĐ 619 KTLNS 

19/07/2022

442 Công ty TNHH Phát triển và truyền thông I APP MEDIA Việt NamT702332 13 306,239,639 4 0 1 1
BHXh Quận KT theo 3192 

ngày 13/9/2023

443 Công ty Cổ phần Sơn Thái Bình Dương T700153 2 359,592,413 49 0 1 1

444 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE5 Thái Bình DươngT799067 46 389,480,715 5 103,923,133 1 1

445 Công ty TNHH Công nghiệp FDI VIệt Nam T713507 6 432,920,879 32 0 1 1
TTLNH  Quyết định số  

4415 ngày 07/11/2022

446 Công ty CP Chế biến Nông sản- Thương mại Dịch vụ Thanh NhànT783237 1 441,513,788 43 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 07/04/2022

447 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng ACE8 Thái Bình DươngT787017 40 470,113,293 5 100,072,016 1 1
TTCN  Quyết định số  

1888 ngày 23/05/2023

448 Công ty TNHH TM & Dịch vụ kỹ thuật TDC Việt NamT777947 5 482,839,680 45 0 1 1

449 Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự T709407 2 502,496,895 117 0 1 1

450 Công ty TNHH In Tân Huệ Hoa T778227 8 505,163,757 58 0 1 1

451 Công ty CP Nền móng Phương Đông T718998 3 515,078,702 78 0 1 1

452 Công ty CP Tư vấn Geopro T786507 8 546,332,548 30 0 1 1



Số 
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453 Công ty CP Tập đoàn Việt Nam Auto SolutionsT797547 77 458,917,821 3 0 1 1
KTH  Quyết định số  1289 

ngày 10/04/2023

454 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACECONST799957 76 532,111,781 5 0 1 1
TTCN  Quyết định số  

2825 ngày 08/10/2023

455 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc T782517 39 511,545,546 3 0 1 1

456 Công ty CP Sản xuất và Thương mại Quốc Tế Gia PhúT787247 4 745,748,919 71 0 1 1

457 Công ty CP Đầu Tư - Tư Vấn và Thi Công Xây Dựng Việt NamT779197 4 770,964,893 47 0 1 1

458 Công ty CP Thương Mại Nam Thăng Long T782967 6 895,471,185 80 0 1 1

Đơn vị Thanh Kiểm tra 

theo QĐ 162 TTLNS 

09/03/2023

459 Cty CP đầu tư và XD TMC Thăng Long T705287 10 925,288,758 48 0 1 1

460 Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệpT781437 185 693,524,264 3 0 1 1
KTLNH  Quyết định số  

2547 ngày 29/8/2023

461 Công ty CP Phát triển Giáo dục Globaledu Việt NamT790917 12 1,095,743,910 45 0 1 1
TTLNH  Quyết định số  

4415 ngày 07/11/2022

462 Công ty CP Phát triền Nguồn nhân lực và Dịch vụ Dầu Khí Việt NamT700169 0 1,305,091,335 52 0 1 1

463 Cty CP thiết bị kỹ thuật và đồ chơi an toàn Việt namT708357 15 1,478,750,308 33 0 1 1

464 Công ty Cổ phần LP Việt Nam T777567 20 2,313,696,211 62 0 1 1

Đơn vị Thanh Kiểm tra 

theo QĐ 3106 TTCN 

14/07/2022

465 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Eduland T795767 2 3,159,040,337 27 0 1 1 1

466 Công ty CP Xây dựng Số 2 T701275 16 7,641,535,206 34 0 1 1 1

467 Công ty Cổ phần LILAMA3 T700420 64 44,019,320,532 48 0 1 1 1

III DN Liên doanh, VP đại diện 13 720,801,501

1 Công ty TNHH KOREAN ATTI HOLDINGS IC01567 1 5,215,223 3 1 1

2 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP EVERYGOLF Việt NamIC01517 1 5,142,546 3 1 1

3 Văn phòng đại diện ZCLOUDING PTE.LTD. tại thành phố Hà NộiYV00397 1 13,599,092 5 1 1

4 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH Dịch vụ và Tiếp nhận GLS Việt NamIC00547 1 17,667,422 12 1 1

5 Công ty CP Đầu tư và Thương mại KTB GLOBALIC00787 1 18,687,958 13 1 1

6 Người ngước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH FTC GLOBAL PARTNER Việt NamIC01487 2 16,290,060 3 1 1

7 Người nước ngoài tham gia BHXH BHYT  Công ty TNHH Bảo minh VINAIC00837 0 45,802,556 27 1 1

8 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty TNHH Công nghiệp FDI Việt NamIC00467 0 59,621,414 41 1 1

9 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT - Công ty TNHH PLAN IT Việt NamIC00747 0 169,191,591 29 1 1

10 Cty TNHH SEO CLOTHING YN00557 6 369,583,639 33 1 1



Số 

tháng 

nợ

Các hình thức đôn đốc Kiểm tra, thanh tra thực hiện năm 2023
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11 Người nước ngoài tham gia BHXH, BHYT Công ty CP Phát triển Giáo dục GLOBALEDU Việt NamIC00847 6 513,912,501 21

IV
Khối khác (Hộ kinh doanh cá thể, 

HTX, Ngoài công lập,...)
95 2,053,276,765

1 Nhóm lớp Mầm non Tư thục Ban Mai N720607 0 2,873,866 29 1 1

2 Mầm non Tư thục Hạt Đậu N720057 0 3,397,546 58 1 1

3 Lớp mẫu giáo Độc lập Tư thục Cầu Vồng N720637 1 2,961,852 3 1 1

4 Nhóm lớp độc lập Tư thục Ánh Dương N720697 1 7,642,822 6 1 1

5 Nhóm lớp Mầm non Ngôi Nhà xanh 1 N720827 1 7,997,798 3 1 1

6 HTX Hải Phong E707358 1 28,804,427 19 1 1

7 Cửa hàng máy Công nghiệp C700107 0 34,813,584 67 1 1

8 Mầm non tư thục tuổi thơ N720387 1 38,813,036 25 1 1

9 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi saoN720687 2 43,072,460 12 1 1

10 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trải nghiệm VINAKIDSN721017 8 36,255,317 4 1 1

11 Trường MN Tư Thục ánh Dương N707078 0 57,822,395 35 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 07/04/2022

12 Nhóm lớp mâm non tư thục Ánh Dương N721167 6 56,737,640 7 1 1

13 Nhóm lớp mầm non mặt trời bé con 2 N721067 23 71,550,034 3 1 1

14 Nhóm lớp Mầm non tư thục Vườn Trẻ Thơ II N720567 1 70,867,134 41 1 1

15 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hà Nội - Tokyo 2N720497 10 65,174,852 5 1 1
TTCN  Quyết định số  

1888 ngày 23/05/2023

16 Mầm non tư thục Hoa Anh Đào N700157 3 91,593,319 27 1 1
Dư kiến kiểm tra tháng 

11.2023

17 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Trẻ thơ Hạnh Phúc (HAPPY KIDS PLUS)N720737 11 79,211,506 4 1 1

18 Trường Mầm non Tuổi Hoa N719987 0 111,844,352 44 1 1

19 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Sao MaiN720467 1 124,864,533 27 1 1

20 Mầm non Bút Chì Màu N720727 0 132,080,465 29 1 1

21 Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo độc lập Tư thục Nhà hát Nhỏ Hà NộiN720907 18 165,324,988 7 1 1

22 Lớp Mầm non Tư thục Sơn Ca N700067 2 219,967,276 60 1 1

23 Mầm non Tư thục Thiên Thần Tuổi Thơ N720707 1 300,543,482 49 1 1
KTLNH  Quyết định số  

962 ngày 04/05/2022

24 Hợp tác xã công nghiệp Chèm E700017 4 299,062,081 48 1 1

Tổng = I+II+III+IV 2,201 111,904,538,245


